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BÁO CÁO
Tổng kết đánh giá việc thực hiện quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng kết đánh giá việc thực hiện các quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ
Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh của Trung ương, tỉnh Thái Nguyên hiện nay được hình thành trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất địa giới hành chính của tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn (cũ). Sau sắp xếp, tỉnh có quy mô diện tích tự nhiên lớn, điều kiện sinh thái đa dạng, tạo dư địa phát triển ngành chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô hàng hóa.
Trong giai đoạn 2021-2025, ngành chăn nuôi trên địa bàn hai tỉnh trước sáp nhập tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định; từng bước chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học và ứng dụng công nghệ cao. Tổng đàn vật nuôi chủ lực gồm lợn, gia cầm, trâu, bò tiếp tục phát triển, góp phần quan trọng trong tăng trưởng khu vực nông nghiệp và bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho thị trường.
Đến năm 2025, sau khi sáp nhập tỉnh, toàn tỉnh có khoảng 1.619 trang trại chăn nuôi (trong đó có 80 trang trại quy mô lớn, 786 trang trại quy mô vừa, 753 trang trại quy mô nhỏ) và trên 100 nghìn cơ sở chăn nuôi nông hộ. Trong đó chăn nuôi quy mô trang trại chiếm trên 50% tổng đàn gia súc, gia cầm; Tổng đàn trâu, bò khoảng 125.000 con (TN 86.000, BK 39.000);  Đàn lợn: 888.492 con (TN 725.000, BK 163.492); Đàn gia cầm: 19,6 triệu con (TN 17,5 triệu con, BK 2,1 triệu con). Khu vực tỉnh Thái Nguyên (cũ) tập trung nhiều cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, mật độ chăn nuôi cao, đặc biệt đối với chăn nuôi lợn và gia cầm theo hướng trang trại tập trung; trong khi khu vực tỉnh Bắc Kạn (cũ) chủ yếu phát triển chăn nuôi quy mô nông hộ, phân tán, gắn với điều kiện sản xuất miền núi và sinh kế của người dân.
Trong những năm qua, tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp của tỉnh tiếp tục tăng; nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở chăn nuôi đã đầu tư ứng dụng công nghệ mới, từng bước hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Hiện nay có khoảng 400 trang trại liên kết với 14 doanh nghiệp chăn nuôi theo hình thức liên doanh, gia công, tiêu biểu như: Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, Tập đoàn Dabaco, Công ty Japfa Comfeed Việt Nam, Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam, Công ty Dũng Minh… Các doanh nghiệp tham gia cung ứng con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, chuyển giao kỹ thuật, tổ chức giết mổ và bao tiêu sản phẩm. Thông qua các chuỗi liên kết này, mỗi năm thị trường được cung cấp khoảng 60.000 tấn thịt lợn và trên 70.000 tấn thịt gia cầm. Hoạt động chăn nuôi góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Tuy nhiên, quá trình phát triển chăn nuôi cũng đặt ra nhiều yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước như nguy cơ ô nhiễm môi trường tại khu vực chăn nuôi tập trung; áp lực xử lý chất thải chăn nuôi; nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh động vật; sự phát triển không đồng đều về quy mô đàn vật nuôi giữa các địa phương. Thực tế hiện nay, mặc dù mật độ chăn nuôi bình quân toàn tỉnh chưa vượt ngưỡng quy định của Trung ương đối với vùng Trung du miền núi phía Bắc, tuy nhiên, mật độ chăn nuôi phân bố không đồng đều giữa các địa phương; một số xã, phường thuộc khu vực Phía Nam của tỉnh Thái Nguyên (cũ) có mật độ vượt xa mức bình quân của toàn tỉnh (19 xã, phường), có địa phương đạt trên 7,50 đơn vị vật nuôi/ha đất nông nghiệp. Trong khi đó, tại địa bàn thuộc khu vực Phía Bắc tỉnh Bắc Kạn (cũ) vẫn còn dư địa phát triển chăn nuôi hàng hóa tập trung.
Do đó, việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và xây dựng quy định mật độ chăn nuôi thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh là cần thiết nhằm phù hợp với điều kiện thực tế sau sắp xếp đơn vị hành chính; bảo đảm phát triển chăn nuôi bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện
Thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 53 Luật Chăn nuôi, tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn trước sắp xếp đơn vị hành chính đã chủ động ban hành quy định về mật độ chăn nuôi làm cơ sở quản lý, định hướng phát triển ngành chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.
Ngày 16/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (cũ) ban hành Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030; ngày 07/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (cũ) ban hành Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Các quy định được ban hành bảo đảm đúng nội dung được phân cấp theo quy định của Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời phù hợp với điều kiện sản xuất, quỹ đất nông nghiệp, định hướng phát triển chăn nuôi và khả năng đáp ứng về môi trường của từng địa phương.
Sau khi được ban hành, các quy định về mật độ chăn nuôi là căn cứ để các cơ quan chuyên môn, địa phương tổ chức quản lý hoạt động chăn nuôi; xem xét, tham gia ý kiến đối với các chương trình, dự án đầu tư chăn nuôi; định hướng phát triển chăn nuôi tập trung, quy mô trang trại; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường, phòng chống dịch bệnh và phát triển chăn nuôi bền vững.
Các sở, ngành và địa phương đã tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về chăn nuôi; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển chăn nuôi phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, khả năng xử lý môi trường và điều kiện thực tế của từng địa bàn.
Đồng thời, các địa phương đã chủ động tuyên truyền, vận động người chăn nuôi chuyển đổi phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học; khuyến khích đầu tư công nghệ xử lý chất thải, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất.
2. Kết quả thực hiện 
Sau khi các quy định về mật độ chăn nuôi được ban hành, các cơ quan chuyên môn và địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ gắn với công tác quản lý nhà nước về chăn nuôi, bảo vệ môi trường và thu hút đầu tư phát triển chăn nuôi trên địa bàn.
Trong quá trình thực hiện, các quy định về mật độ chăn nuôi đã trở thành một trong những căn cứ quan trọng để cơ quan quản lý nhà nước xem xét, tham gia ý kiến đối với các dự án đầu tư chăn nuôi; định hướng phát triển đàn vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai, môi trường và khả năng tiếp nhận của từng địa phương. Việc xem xét các dự án đầu tư mới được thực hiện trên cơ sở đánh giá tổng thể về quy mô chăn nuôi, quỹ đất nông nghiệp, khoảng cách an toàn môi trường, khả năng xử lý chất thải và mức độ phù hợp với định hướng phát triển ngành chăn nuôi của địa phương.
Giai đoạn 2021-2025, hoạt động chăn nuôi trên địa bàn hai tỉnh trước khi sắp xếp đơn vị hành chính tiếp tục phát triển theo hướng giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ, tăng tỷ trọng chăn nuôi tập trung, quy mô trang trại. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ chăn nuôi đã đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng công nghệ chăn nuôi tiên tiến, áp dụng quy trình an toàn sinh học và đầu tư hệ thống xử lý chất thải, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm thiểu tác động đến môi trường.
Việc thực hiện quy định về mật độ chăn nuôi đã góp phần định hướng phân bố không gian phát triển chăn nuôi phù hợp hơn giữa các địa phương. Tại khu vực tỉnh Thái Nguyên (cũ), nơi có điều kiện thuận lợi về hạ tầng, thị trường tiêu thụ và thu hút đầu tư, chăn nuôi phát triển mạnh theo hướng tập trung, quy mô lớn, đặc biệt đối với chăn nuôi lợn và gia cầm. Trong khi đó, tại khu vực tỉnh Bắc Kạn (cũ), hoạt động chăn nuôi chủ yếu phát triển theo hướng tận dụng lợi thế đất đai và điều kiện sinh thái, từng bước hình thành các cơ sở chăn nuôi hàng hóa quy mô vừa và nhỏ gắn với đặc điểm sản xuất của địa phương.
Thực hiện định hướng phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các địa phương rà soát hiện trạng sử dụng đất, đánh giá điều kiện tự nhiên, hạ tầng kỹ thuật, khả năng đáp ứng yêu cầu về môi trường để định hướng phát triển các vùng chăn nuôi tập trung phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương. Việc rà soát, bố trí không gian phát triển chăn nuôi được thực hiện gắn với quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất và yêu cầu bảo vệ môi trường, góp phần sử dụng hiệu quả quỹ đất nông nghiệp, hạn chế phát sinh các cơ sở chăn nuôi tại khu vực không phù hợp.
Cùng với việc triển khai các quy định về mật độ chăn nuôi, công tác quản lý môi trường trong chăn nuôi tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các địa phương đã tăng cường hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường; khuyến khích áp dụng các giải pháp xử lý chất thải, tái sử dụng phụ phẩm chăn nuôi, xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn. Nhiều cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại đã đầu tư hệ thống biogas, đệm lót sinh học, hệ thống thu gom và xử lý chất thải tập trung, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường tại khu vực chăn nuôi.
Công tác phòng, chống dịch bệnh động vật cũng được triển khai gắn với việc quản lý phát triển đàn vật nuôi theo mật độ chăn nuôi. Việc kiểm soát quy mô phát triển đàn tại một số khu vực có mật độ chăn nuôi cao đã góp phần giảm nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giám sát dịch tễ, tổ chức tiêm phòng và kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi.
Trong quá trình thực hiện, các địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình phát triển đàn vật nuôi, diện tích đất nông nghiệp và thực trạng phân bố chăn nuôi để phục vụ công tác quản lý. Kết quả theo dõi cho thấy mật độ chăn nuôi bình quân toàn tỉnh vẫn nằm trong giới hạn quy định đối với vùng Trung du và miền núi phía Bắc theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Tuy nhiên, giữa các địa phương có sự chênh lệch khá lớn về mật độ chăn nuôi. Một số xã, phường thuộc khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên (cũ) có mật độ chăn nuôi cao hơn đáng kể so với mức bình quân chung của toàn tỉnh; trong khi nhiều địa bàn thuộc khu vực Bắc Kạn (cũ) vẫn còn dư địa lớn để phát triển chăn nuôi hàng hóa tập trung.
Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Thái Nguyên mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn. Việc hợp nhất đã làm thay đổi đáng kể quy mô diện tích tự nhiên, quỹ đất nông nghiệp, cơ cấu sản xuất và phân bố đàn vật nuôi trên địa bàn. Các quy định về mật độ chăn nuôi được ban hành trước đây của hai tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả trong giai đoạn chuyển tiếp; đồng thời cũng đặt ra yêu cầu phải rà soát, đánh giá lại mức độ phù hợp để xây dựng quy định mới thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn sau sắp xếp đơn vị hành chính và định hướng phát triển ngành chăn nuôi trong giai đoạn tới.
3. Tồn tại, hạn chế 
Quy mô chăn nuôi giữa các địa phương phát triển chưa đồng đều; một số xã thuộc khu vực tỉnh Thái Nguyên (cũ) có mật độ chăn nuôi cao, gây áp lực lớn đối với môi trường và công tác phòng chống dịch bệnh. 
Khu vực tỉnh Bắc Kạn (cũ) còn gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung quy mô lớn do điều kiện hạ tầng, giao thông và liên kết sản xuất còn hạn chế. 
Việc thống kê số liệu chăn nuôi tại cơ sở có thời điểm chưa phản ánh đầy đủ thực tế biến động tổng đàn vật nuôi. 
Một bộ phận hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về khoảng cách an toàn môi trường, xử lý chất thải chăn nuôi theo quy định. 
Chưa có cơ chế kiểm soát hiệu quả việc phát triển đàn vật nuôi tại các khu vực có mật độ cao.
Một số địa phương chưa chủ động lồng ghép quy định mật độ chăn nuôi vào định hướng thu hút đầu tư.
4. Đánh giá chung
Qua tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện cho thấy:
- Việc quản lý phát triển chăn nuôi gắn với quy định mật độ chăn nuôi là cần thiết nhằm bảo đảm phát triển ngành chăn nuôi theo hướng bền vững, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường. 
- Các quy định về mật độ chăn nuôi được ban hành đã góp phần định hướng các tổ chức, cá nhân đầu tư chăn nuôi tập trung, quy mô trang trại; nâng cao nhận thức của người chăn nuôi trong việc xử lý môi trường và phòng chống dịch bệnh. 
- Quá trình phát triển chăn nuôi giữa các khu vực của tỉnh hiện nay còn có sự khác biệt rõ rệt; khu vực Phía Nam của tỉnh có mật độ chăn nuôi cao tại nhiều địa phương, trong khi khu vực Phía Bắc (Bắc Kạn cũ) vẫn còn dư địa phát triển chăn nuôi hàng hóa tập trung. Vì vậy, việc xây dựng quy định mật độ chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế từng khu vực là cần thiết nhằm phân bố hợp lý không gian phát triển chăn nuôi trên phạm vi toàn tỉnh. 
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Hiện nay tỉnh Thái Nguyên được hình thành trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất địa giới hành chính của tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn (cũ). Trong đó, Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên (cũ) quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030 đã được bãi bỏ; Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn (cũ) hiện không còn phù hợp để áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Do đó, việc xây dựng và ban hành quy định mới về mật độ chăn nuôi áp dụng chung trên địa bàn tỉnh là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất trong công tác quản lý nhà nước; định hướng phân bố không gian phát triển chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế từng khu vực; khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao, an toàn sinh học gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chăn nuôi và phát triển ngành chăn nuôi bền vững, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất:
1. UBND tỉnh xem xét ban hành quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030 bảo đảm thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, phù hợp với định hướng phát triển ngành chăn nuôi, điều kiện sử dụng đất nông nghiệp và yêu cầu bảo vệ môi trường.
2. Tăng cường quản lý phát triển chăn nuôi theo hướng: 
- Khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung, quy mô trang trại, ứng dụng công nghệ cao, an toàn sinh học; 
- Hạn chế phát triển chăn nuôi tại khu vực có mật độ chăn nuôi quá cao, khu vực không bảo đảm điều kiện môi trường; 
- Từng bước giảm chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư. 
3. Tiếp tục hỗ trợ người chăn nuôi ứng dụng công nghệ xử lý chất thải, xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi; nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 
4. Tăng cường công tác thống kê, cập nhật phần mềm cơ sở dữ liệu chăn nuôi; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương trong công tác quản lý mật độ chăn nuôi trên địa bàn. 
Trên đây là Báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Sở Nông nghiệp và Môi trường trân trọng báo cáo UBND tỉnh xem xét./.
	
	



